
Danh sách 129 học sinh của 38 trường THPT được cấp học bổng Quách Thị Trang 2024 

 Trường Họ tên học sinh Tôn giáo Học tập  

1 THPT An Lạc     

 AL Lê Nguyễn Thuỳ Duyên không giỏi Rất khó khăn 

 AL Lê Phương Linh không khá Rất khó khăn 

 AL Bùi Thị Tuyết Ngân không khá Rất khó khăn 

 AL Trần Mai Phương Thảo  không khá Rất khó khăn 

 AL Nguyễn Thị Cẩm Tiên    không khá Rất khó khăn 

2 THPT Bà Điểm     

 BĐ Trương Nguyễn Huyền Diệu không 8.5 Rất khó khăn 

 BĐ Nguyễn Thùy Ngọc Hân  không 9.0 Khó khan 

 BĐ Võ Phạm Lan Phương thờ ông bà 8.5 khó khan 

 BĐ Lê Xuân Phi Yến không 7.9 khó khăn 

3 THPT Bình Chánh     

 BC Huỳnh Kim Phụng  không 8.5 khó khăn 

 BC Nguyễn Dương Quỳnh Như Phật 6.1 khó khăn 

 BC Nguyễn Phương Hải My Thiên Chúa 8.4 khó khăn 

 BC Phan Yến Nhi không 7.0 khó khăn 

4 Phổ thông Năng khiếu 

TDTT huyện Bình Chánh 

    

 PTNK BC Đốc Huỳnh Phương Như không 8.6 Rất khó khăn 

 PTNK BC Phạm Ngọc Mai Linh Phật 8.0 Rất khó khăn 

 PTNK BC Trần Thị Hoài Thương  không 8.3 Rất khó khăn 

5 THPT Bình Tân     

 BT Trịnh Thị Hải Yến không khá Rất khó khăn 

 BT Lê Thị Ánh Ngọc không khá khó khăn 

 BT Trịnh Phương Uyên không tốt khó khăn 

 BT Hoàng Thị Kim Liên không tốt khó khăn 

6 THPT Bùi Thị Xuân     

 BTX Đỗ Thị Thanh Ngọc  không 9.2 khó khăn 

 BTX Lưu Trương Mai Ngân không 9.5 khó khăn 

 BTX Phạm Ngọc Minh Thư  Phật 9.0 khó khăn 

 BTX Trịnh Gia Hoa không 9.2 Rất khó khăn 

7 THPT Dương Văn Thì     

 DVT Trịnh Hoàng Bảo Châu  Phật 7.8 Rất khó khăn 

 DVT Lê Huỳnh Song Nghi Phật 7.2 khó khăn 

 DVT Phạm Bách Xuân  Phật khá khó khăn 

8 THPT Đào Sơn Tây     

 ĐST Lưu Thị Thái Bảo  không 7.8 Rất khó khăn 

 ĐST Phạm Ngọc Linh Đan không 7.6 khó khăn 

 ĐST Trần Thị Thu Thảo không 7.5 khó khăn 

 ĐST Trần Thị Tú Trân  Thiên Chúa 9.2 Rất khó khăn 

9 THPT Gia Định     

 GĐ Huỳnh Thuận Ánh Minh không 9.0 khó khăn 

 GĐ Nguyễn Kim Ngọc Diệp không 9.0 khó khăn 

 GĐ Nguyễn Lữ Phương Nhi  Phật 9.0 khó khăn 

 GĐ Nguyễn Ngọc Khánh Nhi không 9.4 khó khăn 

10 THPT Gò Vấp      

 GV Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Phật 8.2 khó khăn 

 GV Trần Thị Ánh Hoa  không 8.3 khó khăn 

 GV Vũ Ngọc Thanh Thảo Thiên Chúa 8.6 khó khăn 

 GV Hồ Ngọc Quỳnh Anh Thiên Chúa 8.4 Rất khó khăn 

11 THPT Herman Gmeinere  

(Làng SOS - Gò Vấp)  
 

   

 HG Nguyễn Thị Phương Vy không 7.6 Rất khó khăn 

 HG Trương Ngọc Đoan Trang Phật 7.8 khó khăn 



 HG Nguyễn Minh Hòa không 8.4 Rất khó khăn 

 HG Lê Xuân Hiếu không 8.2 Rất khó khăn 

12 THPT Hoàng Hoa Thám     

 HHT 1 Nguyễn Đặng Phương Hằng. Thiên Chúa 8.4 Rất khó khăn 

 HHT 2 Trần Thị Minh Hà Phật 8.1 Rất khó khăn 

 HHT 3 Đinh Ngọc Thùy Trâm Phật 8.6 khó khăn 

 HHT 4 Đoàn Ngọc Phương Trinh Thiên Chúa 8.0 Rất khó khăn 

13 THPT Lê Minh Xuân     

 LMX     

 LMX     

 LMX     

14 THPT Lê Thánh Tôn     

 LTT     

 LTT     

 LTT     

 LTT     

15 THPT Long Trường     

 LT Dương Mỹ Tiên  không 8.7 Rất khó khăn 

 LT Nguyễn Hoàng Ngọc Linh  không 7.8 khó khăn 

 LT Thạch Thị Hồng không 8.4 Rất khó khăn 

 LT Trần Đặng Ngọc Lan   không 7.7 khó khăn 

16 THPT Lương Thế Vinh     

 LTVinh Nguyễn Lê Yến Nhi Phật 8.7 khó khăn 

 LTVinh Dương Ngọc Bảo Thi không 9.1 khó khăn 

 LTVinh Nguyễn Khánh Bảo An  không 8.4 khó khăn 

17 THPT Marie Curie     

 MC Lê Nguyễn Gia Hân không 8.3 Rất khó khăn 

 MC Phùng Minh Hiếu Phật 8.7 Rất khó khăn 

 MC Nguyễn Thuỵ Trúc Quỳnh Phật 7.8 Rất khó khăn 

 MC Nguyễn Lê Y Phụng không 9.2 Rất khó khăn 

18 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa     

 NKKN Phan Thanh Nhàn  không Tốt khó khăn 

 NKKN Trần Phan Ngọc Anh     không Khá khó khăn 

 NKKN Nguyễn Lâm Gia Minh không Khá Rất khó khăn 

 NKKN Trần Đặng Thanh Nhi không Khá Rất khó khăn 

19 THPT Nguyễn Huệ     

 NH Lê Thị Mỹ Phương không  Tốt Rất khó khăn 

 NH Nguyễn Đào Quỳnh Thi Phật Khá Rất khó khăn 

 NH Võ Trần Phương Thảo không Tốt khó khăn 

20 THPT Nguyễn Công Trứ       

 NCT Trần Hà Phương Anh Thiên Chúa 9.1 khó khăn 

 NCT Nguyễn Phạm Bích Tuyền Thiên Chúa 8.4 Rất khó khăn 

 NCT Nguyễn Tăng Bảo Thy Phật 9.1 khó khăn 

 NCT Nguyễn Võ Tuệ Nghi không 9.5 Rất khó khăn 

21 THPT Nguyễn Tất Thành     

 NT Thành Nguyễn Thị Xuân Mai không 7.6 Rất khó khăn 

 NT Thành Phạm Thị Kim Cương không 8.2 khó khăn 

 NT Thành Lê Huỳnh Bảo Trâm Phật 7.8 khó khăn 

 NT Thành Nguyễn Ngọc Kim  Thiên Chúa 7.9 khó khăn 

22 THPT Nguyễn Thái Bình     

 NTB     

 NTB     

 NTB     

 NTB     

23 THPT Nguyễn Trung Trực     

 NT Trực Vũ Xuân An Thiên Chúa 9.3 Rất khó khăn 



 NT Trực Trần Thanh Vân  không 9.4 khó khăn 

 NT Trực Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Thiên Chúa 8.1 Rất khó khăn 

 NT Trực Nguyễn Bích Ngọc Không 9.1 khó khăn 

24 THPT Nguyễn Văn Cừ       

 NVC Nguyễn Gia Quyên Phật Tốt khó khăn 

 NVC Lê Hoàng Thảo Vi Phật Khá Rất khó khăn 

 NVC Nguyễn Huỳnh Anh Thư Phật Khá khó khăn 

25 THPT Phạm Phú Thứ     

 PPT Phạm Ngọc Trân Phật 7.8 Rất khó khăn 

 PPT Lỷ Ngọc Linh Phật 6.8 Rất khó khăn 

 PPT Trần Ngọc Mỹ Phật 8.8 khó khăn 

 PPT Đặng Ái Phấn Phật 8.5 khó khăn 

26 THPT Phan Đăng Lưu     

 PĐLưu Hà Đào Phương Vy  Thiên Chúa Tốt khó khăn 

 PĐLưu Lê Ngọc Phương An  Phật Đạt khó khăn 

 PĐLưu Nguyễn Ngọc Anh Thư không Tốt khó khăn 

 PĐLưu Vũ Ngọc Cẩm Tú   Thiên Chúa Tốt khó khăn 

27 THPT Phước Long     

 PL     

 PL     

 PL     

 PL     

28 THPT Ten Lơ Man      

 TLM Trần Bùi Vân Anh Thiên Chúa 8.6 khó khăn 

 TLM Lê Nguyễn Hạnh Phúc  không 7.5 khó khăn 

 TLM Phạm Hà Thiên Phúc không 8.2 khó khăn 

 TLM Phạm Huỳnh Kim Ngọc không 9.0 khó khăn 

 TLM Trần Khuê Trúc Phật 8.4 Rất khó khăn 

29 THPT Tân Túc     

 Tân Túc Trần Thị Huỳnh Như không Giỏi khó khăn 

 Tân Túc Dương Ngọc Cẩm Tiên không Tốt Rất khó khăn 

30  THPT Thạnh Lộc     

 Thạnh Lộc Phạm Nguyễn Quỳnh Hương không 8.7 khó khăn 

 Thạnh Lộc Nguyễn Ngọc Mỹ Dung  không 8.8 khó khăn 

 Thạnh Lộc Nguyễn Thị Lan Anh không 8.6 khó khăn 

 Thạnh Lộc Lê Trần Dạ Thảo Thiên Chúa 8.8 khó khăn 

31 THPT Thanh Đa     

 TĐa Hà Nguyễn Khánh Minh Phật 8.6 Rất khó khăn 

 TĐa La Xuân Nhi không 7.2 khó khăn 

 TĐa Phạm Thị Thanh Thủy  không 7.5 Rất khó khăn 

 TĐa Trần Thị Bảo Trâm  không 7.4 khó khăn 

32 THPT Trần Cao Vân     

 TCV Lưu Phạm Quỳnh Anh không 8.9 khó khăn 

 TCV Nguyễn Huỳnh Anh Thư không Bảng điểm khó khăn 

 TCV Phạm Gia Bảo Nghi   không xuất sắc Rất khó khăn 

33 THPT Trần Hưng Đạo     

 THĐ Vương Nguyễn Yến Như không 8.9 khó khăn 

 THĐ Nguyễn Hải Vân không 8.9 Rất khó khăn 

 THĐ Nguyễn Khánh Vy Phật 9.0 Rất khó khăn 

 THĐ Vũ Ngọc Hà My Phật 9.1 khó khăn 

34 THPT Trần Phú     

 TP Tôn Nguyễn Đông Nghi  Phật 9.2 khó khăn 

 TP Đồng Nhật Diễm My Thiên Chúa 8.6 Rất khó khăn 

 TP Trương Ngọc Bảo Nhi  không 8.7 khó khăn 

 TP Phạm Thanh An      không 8.5 khó khăn 

35 THPT Trần Văn Giàu     



 TVG Phạm Thị Hồng Phúc Thiên Chúa 8.3 khó khăn 

 TVG Nguyễn Ngọc Thanh Nhàn không không ghi Rất khó khăn 

36 THPT Trường Chinh     

 TC Phan Thị Quỳnh Anh không 7.3 khó khăn 

 TC Hoàng Trương Ngân không 8.3 khó khăn 

 TC Nguyễn Hồ Thanh Ngân không 8.4 Rất khó khăn 

 TC Nguyễn Ngọc Như không 8.0 Rất khó khăn 

37 THPT Vĩnh Lộc B     

 VL Chung Vũ Thuý Vy không Bảng điểm khó khăn 

 VL Lê Thị Thanh Mai không Bảng điểm Rất khò khăn 

 VL Nguyễn Thị Bảo Bảo không Bảng điểm khó khăn 

 VL Trần Phạm Mỹ Tiên không Bảng điểm khó khăn 

38 THPT Võ Thị Sáu     

 VTS Ngô Nguyễn Như Ngọc không 8.7 khó khăn 

 VTS Nguyễn Ngọc Minh Thư không 8.9 Rất khó khăn 

 VTS Nguyễn Thị Bảo Châu  không 7.8 Rất khó khăn 

 VTS Nguyễn Trương Hương Giang không 8.8 Rất khó khăn 

 VTS Trần Nguyễn Nhã Uyên không 8.3 khó khăn 

Tổng số 129 học sinh được cấp học bổng 


